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CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ………/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng (có khả năng cung ứng)
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)
	Ghi chú

	1 
	Ghế băng 03 chỗ trong nhà
	- Kích thước: (Rộng 1800 x sâu 715 x cao 790) mm (sai số ± 30 mm).
- Có 3 chỗ ngồi, mỗi ghế ngồi có kích thước lưng tựa (rộng 500 x cao 460)mm và mặt ngồi (rộng 500 x sâu 460)mm.
- Xà ghế (khung dầm): Thép dày ≥ 1,6 mm, khung đỡ hình tam giác (đáy ≥ 165 x cao ≥ 90)mm.
- Tựa ghế: Thép dày ≥ 0,9 mm.
- Tay ghế: Ống thép ovan (40 x 20) mm dày ≥ 2 mm.
- Chân ghế: Nhôm đúc nguyên khối; có ốc tăng chỉnh độ cao thấp, cân bằng ghế và có đế cao su chịu lực chống trơn trượt, trầy xước, không gây ra tiếng ồn.
- Sơn tĩnh điện màu bạc.
- Đệm: ván lót dày ≥ 10 mm, bọc simili loại tốt có định lượng ≥ 600gram/m2, bọc căng phẳng, không bị nhăn, sử dụng đệm mút D40, màu sắc simili theo lựa chọn của Bệnh viện. Trong đó:
+ Đệm ngồi: mút dày ≥ 50 mm;
+ Đệm tựa trên: mút dày ≥ 30 mm;
+ Đệm tựa giữa: mút dày ≥ 60 mm.
- Các mối hàn được xử lý chắc chắn, liền lạc, thẩm mỹ.
- Khối lượng tổng của ghế: ≥ 42 kg.
	
	
	Cái
	
	
	
	

	2 
	Ghế đôn nhựa
	- Kích thước: mặt ghế cạnh 350mm, chiều cao ghế 460mm, chiều cao bao gồm nút chân, sai số kích thước ± 5 mm.
- Khối lượng của ghế: ≥ 1,9 kg.
- Ghế bằng nhựa PP đúc nguyên khối.
- Bề mặt và các cạnh, chân ghế nhẵn, không sần, không bám bẩn, không trơn trượt, không sắc cạnh.
- Ghế có thể xếp chồng lên nhau và dễ dàng lấy ra khi sử dụng.
- Có 04 nút chân bằng nhựa và cung cấp thêm 01 nút chân dự phòng/1 ghế.
- Màu sắc theo lựa chọn của Bệnh viện.
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	3 
	Ghế sofa đơn (600 x 620 x 760)mm
	- Kích thước: (ngang 600 x sâu 620 x cao 760)mm.
- Khung gỗ ash, ván ép.
- Mút ốp nệm ngồi bằng mút D40. Mút ốp tựa lưng bằng mút T25.
- Bọc simili loại tốt có định lượng ≥ 600gram/m2, bọc căng phẳng, không bị nhăn.
- Nút chân phù hợp với ghế sofa.
- Màu sắc theo lựa chọn của Bệnh viện.
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	4 
	Ghế sofa đơn có tay vịn (720 x 760 x 830)mm
	- Kích thước: ghế (ngang 720 x sâu 760 x cao 830)mm, tay vịn cao 200mm, lưng tựa trên cao 230mm.
- Khung gỗ ash, ván ép.
- Mút ốp nệm ngồi bằng mút D40. Mút ốp tựa lưng và tay vịn bằng mút T25.
- Bọc simili loại tốt có định lượng ≥ 600gram/m2, bọc căng phẳng, không bị nhăn.
- Nút chân phù hợp với ghế sofa.
- Màu sắc theo lựa chọn của Bệnh viện.
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	Tổng cộng (đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác)
	
	


· Yêu cầu báo giá:
- Đáp ứng tất cả các yêu cầu theo công văn mời chào giá.
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.] 

	

	
	Ngày … tháng …. năm …….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)


	
	
BM: CVĐT.03(1)
	
	
	
	


image1.png




